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BÁO CÁO

Đánh giá 10 năm thực chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 quy định mức chuẩn trợ cấp trợ trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh đã mở rộng các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: người thường xuyên ốm đau bệnh tật thuộc hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; người khuyết tật nhìn được xác định mức độ khuyết tật ở mức độ nhẹ; hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 2, 3, 4 người khuyết tật đặc biệt nặng; người đơn thân nghèo đang nuôi 2, 3, 4 con; người cơ nhỡ lỡ đường, đau ốm, bệnh tật ngoài vùng cư trú (các nhóm đối tượng này chưa được quy định tại các văn bản của Trung ương). Sau 10 năm thực hiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện chính sách như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hiệu quả thực hiện chính sách
Tính từ thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Văn bản quy phạm pháp luật để quy định chính sách trợ cấp, trợ giúp các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục duy trì các chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đã được mở rộng trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Qua 10 năm triển khai thực hiện, đã có 259.492 lượt đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội với tổng số tiền là 1272,95 tỷ đồng (trong đó có 30.717 lượt đối tượng được mở rộng của tỉnh với kinh phí thực hiện là 107,98 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Bảng tổng hợp thực hiện 10 năm thực hiện chính sách

	STT
	Năm
	Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp

(người)
	Kinh phí thực hiện

(tỷ đồng)
	Số đối tượng được mở rộng của tỉnh
(người)
	Kinh phí thực hiện cho đối tượng được mở rộng
(tỷ đồng)

	1
	Năm 2011
	20.571
	87,447
	2.963
	9,51

	2
	Năm 2012
	22.339
	90,044
	2.795
	10,58

	3
	Năm 2013
	24.022
	95,225
	3.464
	11,13

	4
	Năm 2014
	25.147
	117,502
	4.047
	11,72

	5
	Năm 2015
	27.175
	121,537
	5.378
	14,34

	6
	Năm 2016
	27.089
	124,503
	4.208
	13,54

	7
	Năm 2017
	26.969
	152,571
	2.422
	12,17

	8
	Năm 2018
	27.382
	163,386
	1.814
	8,52

	9
	Năm 2019
	28.510
	153,332
	1.793
	8,22

	10
	Năm 2020
	30.288
	167,403
	1.739
	8,25

	11
	Tổng cộng
	259.492
	1.272,95
	30.717
	107,98


Tuy nhiên, ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, tại Mục b Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định là “Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội”.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tiếp tục duy trì các chính sách trợ giúp cho các nhóm đối tượng đang được hưởng các chính sách trợ giúp đặc thù của tỉnh là cần thiết. Điều này sẽ giúp cho các đối tượng ổn định cuộc sống
2. Đánh giá chung

2.1. Mặt được 

a) Nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về trợ giúp xã hội theo cách tiếp cận hệ thống, trên cơ sở Quyền con người  phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế 
Trong quá trình đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta, nhận thức, quan điểm của Đảng về trợ giúp xã hội ngày càng rõ, nhất quán với quan điểm xuyên suốt là gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Từ nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội là một bộ phận cấu thành của hệ thống an sinh xã hội toàn dân, gắn kết với hệ thống chính sách xã hội chung. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội nói chung, đảm bảo an sinh xã hội (trong đó có trợ giúp xã hội) nói riêng, coi đây là quyền của người dân được hưởng mức sống tối thiểu và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đối với người dân trên địa bàn tỉnh. 
b) Trợ giúp xã hội ở Bình Dương đang phát triển, hoàn thiện phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước tiếp cận xu hướng phát triển trợ giúp xã hội của thế giới, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao
- Chính sách trợ giúp xã hội hiện nay được xây dựng hướng vào mục tiêu bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng theo vòng đời nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các rủi ro của con người trong suốt cuộc đời. Chính sách trợ giúp xã hội từng bước đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của đối tượng về thu nhập, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề đảm bảo tốt hơn các quyền của đối tượng thụ hưởng. Nhìn chung trợ giúp xã hội đã tạo thành lưới an toàn xã hội rộng khắp, đan xen, có khả năng bao phủ nhiều đối tượng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau.
- Hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội ngày càng phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc đối tượng trợ giúp xã hội. Cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng của hệ thống các cơ sở dịch vụ trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc đối tượng. Phương thức hoạt động của nhiều cơ sở được cải tiến, tăng cường kết nối với cộng đồng, gia đình trong cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng theo hướng dựa vào cộng đồng.
c) Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, ngân sách Nhà nước còn khó khăn nhưng tỉnh Bình Dương vẫn ưu tiên đầu tư cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội
- Tổng nguồn ngân sách bố trí hàng năm tăng bảo đảm nhu cầu kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội hiện hành.
- Tỉnh đã chủ động tăng ngân sách cho trợ giúp xã hội trên cơ sở điều chỉnh nâng mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng cao hơn mức chuẩn chung của cả nước (mức chuẩn trợ cấp của tỉnh hiện là 400.000 đồng) và mở rộng các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.
-  Đồng thời, chủ trương xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội cho thực hiện trợ giúp xã hội có xu hướng mở rộng, nhất là trợ giúp khẩn cấp, chăm sóc đối tượng dựa vào cộng đồng, phát triển công tác xã hội những năm gần đây.
d) Tác động của trợ giúp xã hội đến đối tượng hưởng lợi rất tích cực
- Hệ số trợ giúp cho các đối tượng được điều chỉnh tăng lên. 
- Nhiều mô hình trợ giúp xã hội thành công trong chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, trợ giúp người cao tuổi do các địa phương thực hiện. Các tổ chức đoàn thể, xã hội cũng có nhiều chương trình xã hội nhân đạo, từ thiện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội như chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; chương trình phẫu thuật nụ cười; chương trình giáo dục chuyên biệt, hoà nhập; quỹ hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.
- Trợ giúp xã hội đã góp phần quan trọng vào việc ổn định đời sống và hòa nhập cộng đồng cho đại đa số đối tượng trợ giúp xã hội, giúp họ tăng thêm vị thế xã hội trong gia đình và cộng đồng. 

đ) Quản lý nhà nước về trợ giúp xã hội từ tỉnh đến địa phương, cơ sở sâu sát và hiệu quả hơn
-  Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý trợ giúp xã hội được kiện toàn và đi vào hoạt động tích cực, đạt hiệu quả thiết thực.
- Việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trợ giúp xã hội có sự phân công, phân cấp rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ hơn, cộng đồng trách nhiệm trong ban hành chính sách, hướng dẫn, bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát và đánh giá, nhất là ở địa phương, cơ sở, để tháo gỡ khó khăn, ách tắc, xử lý kịp thời các sai sót, lệch lạc và phát sinh mới. 
- Địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: hàng năm rà soát, nắm đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn; công tác xác định đối tượng và hướng dẫn xác định đối tượng trợ giúp xã hội dân chủ, công khai, minh bạch hơn, huy động được đại diện nhiều cơ quan, hội, đoàn thể tham gia; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực; nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức; giám sát và đánh giá. 
3.2. Tồn tại, hạn chế

Hoạt động xã hội hóa trợ giúp xã hội ở một số địa phương chưa tốt do nhận thức chưa đúng, chưa làm rõ vai trò của nhà nước trong quá trình xã hội hóa trợ giúp xã hội, thiếu chính sách, cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, đặc biệt chưa có cơ chế chi trả khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội. Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội ở cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức, kết quả đạt được còn khá khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng. Các chính sách chăm sóc xã hội mới chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ kinh phí, chăm sóc đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, chưa chú trọng phát triển dịch vụ chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng, đào tạo kỹ năng chăm sóc cho gia đình, cá nhân nhận nuôi.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN TỚI
1. Nhiệm vụ

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội và thực hiện đường lối, chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn tới, hệ thống chính sách bảo trợ xã hội cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện phù hợp, cụ thể: 
Xác định định hướng, mục tiêu lâu dài của hệ thống chính sách là cần từng bước xóa bỏ tư duy chỉ là hỗ trợ nhân đạo sang chính sách bảo đảm quyền an sinh cho đối tượng hưởng lợi, xem chi cho an sinh xã hội, trợ giúp xã hội là một khoản đầu tư cho phát triển. Đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chính sách, bảo đảm sự tương đồng với các chính sách xã hội khác, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và cải cách thể chế hành chính.

2. Giải pháp 

Triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xác định mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Bình Dương.
- Đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mở rộng đối tượng được hưởng chính sách trợ bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Từng bước mở rộng diện bao phủ chính sách bảo trợ xã hội, bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống. Trước mắt, rà soát lại tiêu chí xác định đối tượng theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội để bao phủ hết số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
- Nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện; kiến nghị đổi mới quy trình xác định đối tượng; giảm bớt trình tự, thủ tục, hồ sơ và thời gian ra quyết định chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát, đánh giá, đăng ký và quản lý đối tượng trợ giúp xã hội.
Trên đây là báo cáo đánh giá 10 năm thực chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
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